
PR Number
Quotation Deadline
Currency
Printed by
Send Quotation to

: 2500011448
: 27.12.2021
: VND
: HVM7712092
: purchasing.mp@semenindonesia.com

GENERAL INFORMATION
Validity :
Delivery Time :
Country of Origin :
Price : Exclude VAT

REQUEST FOR QUOTATION

Item Material Code Description Qty UoM Price per
Unit

Amount

1 Fabricate and install silo cement PCB30 1,000 AU
item services:

902-002-0001 Machinery / mechanical Maintenance servi 1,000 PKT

Gross Price exclude VAT :

Imlementor Note :

Vendor Note & Signature : Thang Long Cement JSC

HOANG VAN MANH
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TT
Item

Chi ti ết
Specification

Số lượng/ 
Q.ty

Đơn vị tính
Unit

Đơn giá (Dự tính)
Price

Thành tiền
Total price

Ghi chú
Remark

Tổng/ Total 20,718,392,400         
1 Kết cấu thép/ steel structure 265,000       Kg 50,000                 13,250,000,000         
4 Móng/ foundation base 1                  Bộ 800,000,000        800,000,000              
3 Mái che két/ Shed of Hopper 1000T 24,000         Kg 50,000                 1,200,000,000           
4 Van 2 ngả/ Doble valve 2                  Bộ 50,000,000          100,000,000              
4 Van vàng/ pneumatic actuator: 5/3 way 6                  Bộ 100,000,000        600,000,000              
5 Van Quay/ Rotary valve 6                  Bộ 20,000,000          120,000,000              
6 Van cổng/ Gate valve 6                  Bộ 5,000,000            30,000,000                
7 Máng khí động size 400/ Air slide size 400 44                m 1,800,000            79,200,000                
8 Ống xả xi/ Steel pipe: DN500x7.9 24                m 2,716,350            65,192,400                

DỰ TOÁN SƠ BỘ SILO XI M ĂNG PCB30 AND OCP - 2000 T
COST ESTIMATE FOR CEMENT SILO PCB30 AND OCP - 2000 T

8 Ống xả xi/ Steel pipe: DN500x7.9 24                m 2,716,350            65,192,400                
9 Quạt thổi máng/ Fan for air slide 2                  Cái 20,000,000          40,000,000                
10 Quạt bọc bụi/ Bag filter 2                  Bộ 200,000,000        400,000,000              
11 Quạt blower (3S)/ Blower GM 3S 1                  Bộ 300,000,000        300,000,000              
12 Nhân công lắp đặt/ labor 289,000       Kg 6,000                   1,734,000,000           
13 Thiết bị điện/ electrical installation 1                  Bộ 1,500,000,000     1,500,000,000           
14 Bọc bảo ôn và tôn mái che 1                  Bộ 500,000,000        500,000,000              

Ghi chú/ Note: 
- Thời gian thi công, lắp đặt 8 tháng/ Fabricate and install in 8 month
- Nhà thầu/ Contractor: Khảo sát và lập hồ sơ chào thầu với bản vẽ thiết kế chi tiết/ survey and prepare bidding documents with detailed 
design drawings












